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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết giai đoạn I 
Khu Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu – Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UB, ngày 18 tháng 8 năm 2004của UBND tỉnh Sơn La Về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất vùng Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu;

Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La Về việc cho phép lập quy hoạch chi tiết giai đoạn I -Khu Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu;

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La Về việc phê duyệt đề cương, dự toán Quy hoạch chi tiết giai đoạn I - Khu Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu -Sơn La;

Căn cứ Báo cáo số 22/BC-BQL ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu về kết quả thẩm định quy hoạch chi tiết giai đoạn I - Khu trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Mộc Châu;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 25/TTr-BQL ngày 30 tháng 12 năm 2006 của Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn I Khu Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu - Sơn La;

Theo đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 17/BCTĐ-KH&ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết giai đoạn I Khu Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu - Sơn La với nội dung chính như sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết giai đoạn I - Khu Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Mộc Châu, Sơn La.

2. Địa điểm quy hoạch: Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu, Sơn La.

4. Nhà thầu tư vấn liên danh: Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phú Sơn – Sơn La và công ty TNHH Cao Nguyên - Hà Nội.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch

5.1. Mục tiêu

Xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất cho vùng quy hoạch được duyệt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các khu chức năng sản xuất, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, để thu hút dầu tư của các nhà đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu.

5.2 Nhiệm vụ
- Xây dựng mặt bằng sử dụng đất đai, phân chia các khu đất, lô đất, quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Nông nghiệp công nghệ cao; Tạo tiền đề phát triển quy hoạch tổng thể.

- Nghiên cứu các định hướng phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có tính chất nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ cảnh quan môi trường phù hợp với tính chất của khu quy hoạch. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật. Xác định rõ mối quan hệ giữa các khu chức năng.

6. Quy mô diện tích quy hoạch

6.1. Quy hoạch sử dụng đất đai: Diện tích quy hoạch sử dụng đất là 20,27 ha.

Trong đó:

	STT
	Loại đất
	Diện tích
	Tỷ lệ (%)

	
	Quy mô diện tích đất quy hoạch (I+II+III+IV)
	20,27ha
	100,00%

	I
	Đất sản xuất
	17,02ha
	83,96%

	
	Gồm các khu chức năng:
	
	

	1
	Khu nhà kính
	3,6 ha
	

	2
	Khu nhà lưới
	7,8 ha
	

	3
	Cây ăn quả đầu dòng và thương phẩm
	5,0 ha
	

	4
	Xưởng sản xuất giá thể và kho
	0,3 ha
	

	5
	Đất xây dựng cơ sở hạ tầng nội vùng
	0,32 ha
	

	II
	Khu nhà nuôi cấy mô và làm việc
	0,43 ha
	2,12%

	
	Gồm các khu chức năng:
	
	

	1
	Nhà làm việc
	250 m2
	

	2
	Nhà ở công vụ
	200 m2
	

	3
	Nhà bảo vệ, và thường trực
	9 m2
	

	4
	Nhà để xe
	80 m2
	

	5
	Cổng, tường rào, sân bãi, thảm cỏ
	3.135 m2
	

	6
	Kè chắn sạt lở
	135,5
	

	III
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	2,07 ha
	10,21%

	IV
	Đất hành lang
	0,75 ha
	3,71%


6.2. Quy hoạch phát triển sản xuất
+ Mục tiêu:

Sản xuất giống cây trồng có chât lượng cao. Khảo nghiệm, trình diễn áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới. Tiến hành sản xuất một số loại sản phẩm nông nghiệp hang hoá chất lượng cao.

+ Các phương pháp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao:

- Phương pháp nhân giống bằng phương pháp cấy mô tế bào; Phương pháp nhân giống vi ghép.

- Trồng cây trong nhà lưới, nhà kính, trong dung dịch, trên giá thể.

+ Chủng loại sản phẩm hàng hoá.

Các loại giống cây trồng; sản phẩm nông sản hanhg hoá chất lượng cao.

6.3. Quy hoạch kết cấu hạ tầng

a) Hệ thống giao thông
* Giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường từ Quốc lộ 6 mới đến ranh giớ quy hoạch khu trung tâm (Mốc MĐ1); đoạn này nâng cấp, cải tạo, mở rộng.

Tổng chiều dài (L): 700.0m (B nền = 16.5m; B mặt =10.5m; lề đường: 2 x 3m )

Một cống hộp thay cho cầu tạm đoạn đường từ Quốc lộ 6 đến khu quy hoạch.

* Giao thông trong khu quy hoạch trung tâm.
- Tuyến 1: đường trục chính: (Từ mốc MĐ1 đến MĐ10); Tổng chiều dài (L) = 423m (B nền = 16.5m; B mặt = 10.5m; lề đường: 2 x 3 m)

- Tuyến 2: Đường trục chính: (Từ mốc MĐ8 đến mốc MĐ27);
Tổng chiều dài (L)= 950.0 m (B nền = 13m; B mặt= 7m; lề đường: 2 x 3 m)
- Bãi đỗ xe tập trung có diện tích 900 m​​​‑2​
- Hai cống hộp để đảm bảo giao thông đoạn trục chính khu quy hoạch
* Kết cấu áo đường, cống qua đường:

- Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô : 20 TCN – 104-83. Dùng đất để đắp nền với độ chặt K= 0.95; Mô đuyn đàn hồi tối thiểu: 1.530 aN/cm2; Tải trọng trục tính toán: 10.000daN. Bê tông nhựa hạt mịn rải nóng 4cm; Bê tông nhựa hạt thô rải nóng 6 cm; Cấp phối đá dăm 35cm;

- Cống tròn BTCT: 533-01-01; 533-01-02; 83-02X. Cống hộp BTCT: 86-05X

b) Hệ thống cấp điện
* Nhu cầu phụ tải điện: 203,76KW.

* Nguồn điện: Lấy điện từ lưới điện quốc gia qua khu Bó Bun, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

* Hạng mục đầu tư xây dựng:

- Xây dựng trạm biến áp 320 KVA – 6.3 (22)/0.4 KV

- Xây dựng hệ thống đường dây 0,4 KV từ trạm biến áp đến rào nơi sản xuất: dày 600m

- Trang bị máy phát điện và hệ thống chuyển nguồn tự động sang máy phát điện khi có sự cố mất điện lưới quốc gia.

c) Hệ thống cấp nước
* Tồng nhu cầu toàn khu Trung tâm dùng nước bình quân: 557,5 m3/ngày, đêm

* Nguồn nước
Nguồn nước ngầm: Lấy từ mó nước các khu quy hoạch Trung tâm 1,4 km (mó nước nhà ông Hải Na).

Nguồn nước mặt: Bố trí 2 hồ dự trữ nước, thu nước mưa; nước thu trong nhà kính.

* Phương án cấp nước khu quy hoạch:

- Lấy từ nguồn nước ngầm:

Sử dụng máy bơm công suất 75 m3/h; bơm nước theo đường ống D160 từ mó nước về khu Trung tâm với tổng chiều dày 1400m.

Nước sẽ qua trạm xử lý, sau đó được trữ tại bể chứa nước với dung tích 200 m3.

Nguồn nước từ bề chứa sẽ cung cấp cho khu sản xuất theo đường ống tráng kẽm D160 với tổng chiều dài 900 m;

- Lấy nguồn nước mặt: Xây dựng 2 hồ chứa nước, mỗi hồ có dung tích 5.000 m3, sử dụng đề thu nước mặt, tích trữ, cung cấp nước cho sản xuất và thu nước trong nhà kính.

d) Hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường
+ Xác định vị trí tuyến thoát nước:

Vị trí tuyến thoát nước của khu quy hoạch được xác định trên cơ sở chỉ giới quy hoạch (khu đất được cấp nước). Đảm bảo các điều kiện bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật có liên quan, tận dụng các tuyến giao thông và các hướng thoát nước tự nhiên.

Hệ thống thoát nước khu quy hoạch gồm:

	Số

TT
	Khu vực hoặc lý trình (theo đường)
	Mô tả 

địa hình
	Giải pháp 

thoát nước
	Kích thước lựa chọn

	1
	Khu Trung tâm (lý trình A - B; L = 110 m
	Dốc về phía suối cạn
	Mương hở 2 bên
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	2
	Đoạn B - C; và J - I; L = 214 m
	Dốc về cổng CJ
	Mương hở 2 bên
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	3
	Đoạn C - D và J - I; L = 214 m
	Dốc về cổng CJ
	Mương hở 2 bên
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	4
	Đoạn D - E và I - H; L = 788 m
	Dốc về cổng EH
	Mương hở 2 bên
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	5
	Đoạn E - F và H - G; L = 344 m
	Dốc về cổng EH
	Mương hở 2 bên
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	6
	Cống qua đường C - J; L = 14 m
	Dốc về cổng J
	Đường cống  BTCT
	KT thông thuỷ TB: 1,2 x 0,8

	7
	Cống qua đường H - E; L = 14 m
	Dốc về cổng E
	Đường cống BTCT
	KT thông thuỷ TB: 1,2 x 0,8

	8
	Đoạn K - L; L = 115 m
	Dốc về hố thu L
	Mương hở
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	9
	Đoạn J - L; L = 113 m
	Dốc về hố thu L
	Mương hở
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 1

	10
	Đoạn L - M; L = 158 m
	Dốc về phía suối
	Mương hở 2 bên
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 1

	11
	Bể xử lý XL
	
	
	15m3

	12
	Đoạn XL - P; L = 30 m
	Dốc về phía P
	Cống tròn
	D = 400

	13
	Đoạn O - P; L = 32 m
	Dốc về  phía P
	Mương nắp đậy tấm đan
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	14
	Đoạn P - Q; L =60 m
	Dốc về  phía Q
	Mương nắp đậy tấm đan
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	15
	Đoạn Q - S; L = 325m
	Dốc về  phía S
	Mương hở
	KT thông thuỷ TB: 0,6 x 0,8

	16
	Đoạn M - N; và S - T. L = 500 m
	Dốc về  phía suối
	Đường cống BTCT
	D = 1.200

	17
	Cống hộp qua đường
	
	Cống hộp BTCT
	2 nhịp x 2,5 m


+ Xử lý môi trường:

- Rác thải: Sử dụng các phương tiện thu gom và chuyển đến bải rác chung của khu vự thị trấn nông trường Mộc Châu.

- Nước thải: Các loại nước thải đều phải được xử lý trước khi thải ra môi trường tự nhiên.

e) Các hạng mục xây dựng khu nuôi cấy mô và làm việc:

	Hạng mục 
công trình
	Quy mô xây dựng
	Diện tích xây dựng (m2)

	Nhà làm việc
	Nhà bê tông cốt thép 2 tầng, hành lang giữa, có hiên mặt trước, móng bằng BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
	250

	Nhà ở công vụ
	Nhà một tầng, mái lợp tôn chống nóng
	200

	Nhà bảo vệ, và thường trực
	Nhà một tầng, mái bằng, lợp tôn chống nóng
	9

	Nhà để xe
	Nhà không bao che, cốt thép, lợp tôn
	80

	Cổng, tường rào, sân bãi, thảm cỏ
	Cổng gấp, tường rào xây gạch cao 0,8 m trên là lan can thép hình. Sân BT trên nền đất đầm chặt, đệm cát gia cố xi măng. Hè bao gạch lát dừa
	3135

	Kè chắn sạt lở
	Kè xây đá hộc, vữa XN cát M 100
	135,5


7. Tổng khái toán vấn đầu tư: 85,1 tỷ đồng
Trong đó:

7.1. Nguồn vốn thu hút của các nhà đầu tư: 62,79 tỷ đồng.

Gồm các hạng mục chủ yếu sau:

* Khu nhà kính, nhà lưới;
* Khu sản xuất và kinh doanh cây ăn quả đầu dòng và thương phẩm;

* Khu nhà kho và sản xuất giá thể;

* Cơ sở hạ tầng nội vùng (đường giao thông, hệ thống điện, mạng lưới cấp thoát nước, hồ chứa nước);
* Nhà nuôi cấy mô.

7.2. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 22,305 tỷ đồng.

Gồm các hạng mục chủ yếu sau:

+ Hệ thống cấp điện ngoài khu Trung tâm

: 3.269.6 triệu đồng

+ Hệ thống cấp nước ngoài khu Trung tâm

: 2.549.11 triệu đồng

+ Hệ thống giao thông ngoài khu Trung tâm

: 7.513.8 triệu đồng

+ Hệ thống cấp nước ngoài khu Trung tâm

: 2.296.94 triệu đồng

+ Nhà làm việc





: 1.765.7 triệu đồng
+ Nhà ở công vụ





:    750.4 triệu đồng
+ Nhà bảo vệ, phòng thường trực. Nhà để ô tô, xe máy: 113,05 triệu đồng
+ Cổng, tường rào, sân bãi, thảm cỏ, Kè chắn sạt lở: 1.246.14 triệu đồng
+ Đền bù giải phòng mặt bằng. 2.800 triệu đồng (đã cấp 1.874 tỷ đồng).
* Tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Từ năm 2007 đến năm 2009                   : 7.495,11 triệu đồng
- Xây dựng hệ thống cấp điện                 : 3.269,6 triệu đồng
- Xây dựng hệ thống cấp nước                : 2.549,11 triệu đồng

- Vốn đền bù giải phóng mặt bằng          :    926 triệu đồng
Năm 2010-2012                                       : 9.810,74 triệu đồng
- Xây dựng hệ thống thoát nước              : 2.296,94 triệu đồng
- Xây dựng hệ thống giao thông              : 7.513,8 triệu đồng

Năm 2013-2015                                       : 3.124,89 triệu đồng
- Xây dựng nhà làm việc                          : 1.765,7 triệu đồng
- Nhà thường trực, nhà để xe                    :   113,05 triệu đồng.

- Sân, hàng rào, kè tà luy                          : 1.246,14 triệu đồng.

8. Hiệu quả kinh tế
- Góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sơn La về điều kiện đất đai, khí hậu, lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

- Góp phần đào tạo, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật chuyên ngành cho các hộ nông dân trong vùng dự án cũng như trong toàn tỉnh. Mở ra một hệ thống dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao, chuyển giao công nghệ mới cho nhân dân trong vùng.

- Tạo ra bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, thúc đẩyquá trình CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn.

9. Giải pháp chủ yếu để thực hiện đồ án quy hoạch
9.1. Giải pháp về vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước đầu tư những hạng mục quan trọng. còn các hạng mục khác được lồng gép với các chương trình dự án khác. từng bước xã hội hoá, kêu gọi và thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư.

9.2. Giải pháp về khoa học công nghệ: Nhập công nghệ ở những nước đạt trình độ tiên tiến về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Kết hợp giữa công nghệ cao với công nghệ truyền thống của địa phương Sơn La, Mộc châu. Kết hợp giữa nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai.

9.3. Giải pháp về tạo nguồn nhân lực: Tạo lập môi trường nghiên cứu hấp dẫn để thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia, các kỹ thuật viên, những ký sư, những nhà quản lý có triển vọng trong và ngoài nước đến làm việc. Đào tạo nguồn lao động tại chỗ.

9.4. Giải pháp thị trường: xây dựng và đăng ký thương hiệu, mã số, mã vạch. lập sàn giao dịch trên mạng. xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. xác lập hệ thống phân phối. triển khai các hoạt động Malketing.

Điều 2. Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư XDCB.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Điện lực Sơn La; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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